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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Vinh, ngày ... tháng ... năm 2018

_________________

UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT NGHỆ AN

Lớp: Sư phạm Âm nhạc K49 - Toàn khóa học

TTMã SV Họ và Tên Ngày sinh
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Hoạt 0

151N030

433

Lê Văn 05/5/1995  96  88  91

Xuất

sắc

 81  79  80 Tốt  89  93  92

Xuất

sắc

 88 Tốt

Minh 1

151N030

421

Vũ Thị 20/12/1997 84  83  83 Tốt  81  86  84 Tốt  100 100 100

Xuất

sắc

 92 Xuất sắc

Nam 2

151N030

422

Hồ Sĩ 01/12/1997 96  86  89 Tốt  94  87  89 Tốt  95  94  94

Xuất

sắc

 92 Xuất sắc

Ngọc 3

151N030

423

Đặng Minh 17/9/1995  88  94  92

Xuất

sắc

 97  89  92

Xuất

sắc

 97  99  98

Xuất

sắc

 95 Xuất sắc

Nguyệt 4

151N030

424

Trần ánh 08/11/1997 90  90  90

Xuất

sắc

 97  90  92

Xuất

sắc

 98  98  98

Xuất

sắc

 95 Xuất sắc

Quyết 5

151N030

425

Nguyễn Đăng 27/11/1997 86  83  84 Tốt  70  77  75 Khá  95  93  94

Xuất

sắc

 86 Tốt

Sách 6

151N030

432

Nguyễn Văn 28/10/1997 80  81  81 Tốt  81  80  80 Tốt  95  97  96

Xuất

sắc

 88 Tốt

Thúy 7

151N030

429

Nguyễn Thị Thanh 02/3/1996  84  83  83 Tốt  87  80  82 Tốt  89  99  96

Xuất

sắc

 89 Tốt

Tiên 8

151N030

430

Nguyễn Thị Bích 15/4/1996  85  83  84 Tốt  70  83  79 Khá  95  97  96

Xuất

sắc

 88 Tốt

Tuyết 9

141N030

416

Nguyễn Thị 12/8/1996  01  80  54 TB  80  80  80 Tốt  94  99  97

Xuất

sắc

 75 Khá

Người lập

 

Tổng số danh sách: 10; Tổng số xét: 10

Kết quả rèn luyện     : SL|Tỷ lệ    

            Xuất sắc  : 10|100.0

            Tốt       : 10|100.0

            Khá       : 10|100.0

            TBKhá     : 10|100.0

            TB        : 10|100.0

            Yếu       : 10|100.0

            Yếu       : 10|100.0
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